
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

 Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1.  Toán 5  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2.  Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3.  Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

4.  Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

5.  Đạo đức 5  

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

6.  Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7.  Khoa học 5  

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8.  Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9.  

 

Lịch sử  

và Địa lí 5  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10.  
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11.  Tin học 5  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12.  Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13.  Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

14.  Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

15.  Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

16.  
Giáo dục  

thể chất 5  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

17.  
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

18.  Âm nhạc 5  

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

19.  Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

20.  Âm nhạc 5 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

21.  
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

22.  Mĩ thuật 5  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

23.  
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

24.  

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

25.  

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm 

Thuỳ Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), 

Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê 

Hoài Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

26.  
Hoạt động  

trải nghiệm 5  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 
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TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

27.  

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

28.  

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

29.  

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 

30.  

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư  

và Phát triển  

Giáo dục  

Cánh Buồm 

31.  

Tiếng Anh 5 

(Phonics-

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Quốc gia 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

32.  
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

33.  
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

34.  Tiếng Pháp 4  

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng 

Lê, Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng 

Lê, Nguyễn Việt Quang. 

Danh sách trên có 34 bản sách./. 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chương Dương, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



6 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đuốc Sống, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
TT  

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Khai Minh, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 
 

 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kết Đoàn, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. Tiếng Pháp 4  

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 

Danh sách trên có 13 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Văn Trị, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



36 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Vinschool (Cơ sở Golden River), Quận 1 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 

 

Lịch sử  

và Địa lí 5  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà 

Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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7. Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục  

thể chất 5  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. Mĩ thuật 5  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 
Hoạt động  

trải nghiệm 5  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu (Cơ sở Trần Nhật Duật), Quận 1  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Định Của, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

13. Tiếng Pháp 4  

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 

Danh sách trên có 13 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Đang, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



9 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Văn Hân, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Mê Linh, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Quyền, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thi, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

sử dụng trong Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Tây Úc, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./.  



33 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Sydney, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu (Cơ sở Pasteur), Quận 3  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Fosco, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

 

1. 
Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 09 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Nam Tinh Hoa, Quận 3 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



5 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thánh Tôn, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vĩnh Hội, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Nhơn, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



13 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bạch Đằng, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



14 

9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bến Cảng, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 

 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. 1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. 2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. 3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. 4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. 6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. 7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. 9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



17 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Xóm Chiếu, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đống Đa, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 

 

Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồngChủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ, Quận 4  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

  



29 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kinh Bắc, Quận 4 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hàm Tử, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bàu Sen, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chương Dương, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mỹ thuât 5 

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

13. Tiếng Pháp 4  

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 

 

Danh sách trên có 13 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chính Nghĩa, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hùng Vương, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Văn Lang, Quận 5  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 6  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhật Tảo, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



7 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chi Lăng, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



10 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Lâm, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Him Lam, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



25 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
TT  

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Định, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Tiên, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



34 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hùng Vương, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



36 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Trường Tiểu học Vĩnh Xuyên, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Quốc tế Mỹ Úc, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Hy Vọng Quận 6, Quận 6 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



44 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thuận Đông, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2  Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Mỹ, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Thuận, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hưng, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



18 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu, Quận 7  
từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Anh Xuân, Quận 7 
từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Quy, Quận 7  
từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Nam - Phần Lan, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc (Cơ sở Riverside), Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6.  Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc (Cơ sở Sunrise), Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6.  Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bán công Nam Sài Gòn, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Nhật, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Hoàng Gia, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Quốc tế Canada, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Sao Việt, Quận 7 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học EMASI Nam Long, Quận 7  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trực, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Rạch Ông, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Âu Dương Lân, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Hưng, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bông Sao, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 

 

Tiếng Pháp 4  

 

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 

 

Danh sách trên có 13 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



60 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phong, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Đức, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Nam Á, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Khai Nguyên, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Hy Vọng, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Việt Mỹ, Quận 8  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ, Quận 10 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Định, Quận 10 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn, Quận 10 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhật Tảo, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Điện Biên, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



115 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thị Riêng, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bắc Hải, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc (Cơ sở Ba Tháng Hai), Quận 10 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6.  Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



130 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu (Cơ sở Cao Thắng), Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Vạn Hạnh, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS PennSchool, Quận 10  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hưng Việt, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



139 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thi, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



2 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



3 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



5 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 

  



7 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Âu Cơ, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan, Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đề Thám, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Phiên, Quận 11 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

13. 
Tiếng  

Trung Quốc 3  

Nguyễn Hoàng Anh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Trần Thị Kim Loan, 

Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

14. 
Tiếng  

Trung Quốc 4  

Nguyễn Hoàng Anh ( Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Phước Lộc (Chủ biên), Châu A Phí, Trần Thị Kim 

Loan,Vương Quế Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 14 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đại Thành, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Thới, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Dân lập Việt Mỹ, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Mỹ Úc, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học APU, Quận 11  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

7. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 08 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 12  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



49 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Quới Xuân, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions 

Việt Nam 

   Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm    

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Thừa, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



59 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Du, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Định, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thuận Kiều, Quận 12  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



82 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn An Khương, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Trung, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



92 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nam Việt, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tre Việt, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



96 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tuệ Đức, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Phonics-

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Quốc gia 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Tuệ Đức, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Phonics-

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Quốc gia 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



101 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thần Đồng, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Song Minh, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Âu, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Tài năng trẻ Châu Á, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Chuyên biệt Ánh Dương, Quận 12 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Hưng, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



112 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Hùng, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phong Phú, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



124 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Qui Đức, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hưng Long, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử 

và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

(bản 1) 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phú Tây, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phú Tây 2, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Túc, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Túc 2, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Kiên, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Nhựt, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Nhựt 6, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Lợi, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cầu Xáng, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Hạ, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



166 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



167 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



177 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh, huyện Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



180 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Mỹ, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Thế Giới Trẻ Em, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Albert Einstein, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyện Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long , Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Bắc Mỹ, huyện Bình Chánh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lạc 1, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lạc 2, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



197 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Long, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Tân, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Thuận, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trị 1, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trị Đông, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



214 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



215 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lạc Hồng, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Công Phép, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải.. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tạo, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tạo A, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



239 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Anh, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kiến Tạo, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



245 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt, quận Bình Tân  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (Cơ sở 4), quận Bình Tân 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Chuyên biệt Bình Tân, quận Bình Tân 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Tập 1, 2: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Tập 1, 2: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Tập 1, 2: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Thế, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



262 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5  

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



270 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



272 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cửu Long, quận Bình Thạnh 

 từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đống Đa, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



295 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 1)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết,Nguyễn Ánh Phương Nam,Phạm Văn 

Thậun. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Quới Tây, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Việt Mỹ, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

  Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

  



303 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu (Cơ sở Văn Thánh), quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



307 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Anh Quốc, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

Công ty TNHH 

Đầu tư  

và Phát triển  

Giáo dục  

Cánh Buồm 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Mùa Xuân, quận Bình Thạnh 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

  

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Vinschool (Cơ sở Central Park), quận Bình Thạnh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 

 

Lịch sử  

và Địa lí 5  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà 

Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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7. Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục  

thể chất 5  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. Mĩ thuật 5  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 
Hoạt động  

trải nghiệm 5  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

  



313 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Nghĩa, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Thới Đông, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Phước, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cần Thạnh 2, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Doi Lầu, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

 Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Hòa, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hòa Hiệp, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



25 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



27 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vàm Sát, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.  
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, huyện Cần Giờ 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 10 bản sách./ 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi 2, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Rành, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Lắng, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Thế, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Thạnh, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có  12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Nhơn Tây, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có12 bản sách./. 

  



49 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thị Pha, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thông Hội, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hòa Phú, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Văn Cọ, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có  12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phú 1, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



64 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



65 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 2, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trung An, huyện Củ Chi  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Củ Chi, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Hòa Đông 2, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhuận Đức, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Văn Khải, huyện Củ Chi                          

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
TT  

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Chẩm, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Hiệp, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phước, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Mỹ, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phú 2, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhuận Đức 2, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Tân Trung, huyện Củ Chi  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



110 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



111 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3, huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông , huyện Củ Chi 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải.. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Hoàn, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



144 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quang Khải, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Anh, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp             

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhựt Tân, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Nam Mỹ, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nam Việt, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Tri Phương, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Giáo dục Chuyên biệt Hy Vọng, quận Gò Vấp 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

8. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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9. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 10 bản sách./ 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 
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DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thới Thạnh, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Danh, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thới Tam, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Đông, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Đông 2, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Mỹ Huề, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cầu Xáng, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Văn Ngài, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhị Tân, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Mỹ Hòa, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ấp Đình, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Xuân, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Công Khi, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhị Xuân, huyện Hóc Môn  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Văn Thặng, huyện Hóc Môn 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

2. 

 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1 Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lâm Văn Bền, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trực, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trang Tấn Khương, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Văn Lịch, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
TT  

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty 

TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Lương huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 
                                                         

 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Quang Định, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, huyện Nhà Bè 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Thế, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Khải Hoàn, huyện Nhà Bè  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chí Linh, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cổ Loa, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đông Ba, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Phú Nhuận  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Sông Lô, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1 Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Vạn Tường, quận Phú Nhuận 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1 Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./.



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Quốc Tế, quận Phú Nhuận  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./.

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc (Cơ sở  Hoàng Văn Thụ), quận Phú Nhuận  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Giã, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Chi Lăng, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bành Văn Trân, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngọc Hồi, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Thế, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thân Nhân Trung, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Trụ, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Huy Ích, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu (Cơ sở Cộng Hòa), quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Thanh Bình, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Sơn Cang, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Thái Bình Dương, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị 

Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu 

Sương. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Tesla, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục  

thể chất 5  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa Ngoại ngữ 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Tân Bình 

từ năm học 2024 - 2025 

 
TT  

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

13. Tiếng Pháp 4 

Tập 1: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 

Thu Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Nguyễn Việt Quang. 

Danh sách trên có 13 bản sách./. 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Âu Cơ, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Duy Tân, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hồ Văn Cường, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lai, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Thánh Tông, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hoá, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hương, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thới, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Hồng Ngọc, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Hoà Bình, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Nam Úc, quận Tân Phú  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Bình, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Phú, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học An Khánh, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Giồng Ông Tố, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Kiến Tạo, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học e-School - Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Tuệ Đức, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS Tâm Tuệ Đức, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Phonics-

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Quốc gia 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Việt Úc (Cơ sở Sa La), thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Á Châu  

(Cơ sở Nguyễn Văn Hưởng), thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 11 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Bình, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Bình, thành phố Thủ Đức,  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ Đức,  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Văn Hát, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Hữu, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Văn Mới, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

sử dụng trong Trường Tiểu học Phong Phú, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Phước, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Thạnh, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Văn Thành, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tạ Uyên, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm (Cơ sở chính), thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Khai Nguyên, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions  

Việt Nam 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Vinschool (Cơ sở Grand Park), thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. 

 

Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 

 

Lịch sử  

và Địa lí 5  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà 

Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

7. Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

8. 
Giáo dục  

thể chất 5  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh 

Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. Mĩ thuật 5  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 
Hoạt động  

trải nghiệm 5  

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Diệu, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Triệu, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Quới, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Linh Đông, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Linh Tây, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Bình, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Từ Đức, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Hiệp, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Thủ Đức   

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh, thành phố Thủ Đức   

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Thị Rành, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức   

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đỗ Tấn Phong, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Vân, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Đặng Văn Bất, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Thái Văn Lung, thành phố Thủ Đức  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Văn Hải, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường TH, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức 

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5 

(bản 2)  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 2)  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thuỳ 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Tin học 5  

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

7. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

8. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

9. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

11. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

12. 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 12 bản sách./ 

 

 

  



 

DANH MỤC  

Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

 sử dụng trong Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh  

từ năm học 2024 - 2025 

 
 

TT 

 

Tên sách 

 

Tác giả 

 

Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1. Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Tiếng Việt 5  

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm 

Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

3. Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4. Khoa học 5  

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

 

5. 
Lịch sử  

và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6. Công nghệ 5  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7. 
Giáo dục 

thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

8. Âm nhạc 5  

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 



 

9. 
Mĩ thuật 5  

(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

10. 

Hoạt động  

trải nghiệm 5 

(bản 1)  

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 10 bản sách./ 
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